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	TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LINH
TỔ BỘ MÔN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

An Linh, ngày 12  tháng 10 năm 2021


KẾ HOẠCH

V/v dạy học các môn học, hoạt động giáo dục
Tổ Bộ môn năm học 2021 - 2022



I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH


Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 táng 0 năm 2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

   
Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

 Căn cứ Công văn số 1094/SGDĐT-TH ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;
Thực hiện Công văn số 190/PGDĐT-TH ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

         Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-THAL ngày 11 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học An Linh về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022.

Tổ Bộ môn trường Tiểu học An Linh xây Kế hoạch kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Tình hình đội ngũ 

Số giáo viên trong tổ: 6/4; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 6/6; Trên đại học: 0

Số Đảng viên: 4 – Đoàn viên: 2

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:  Tốt: 6/6

Trong đó có 2 GV tiếng anh, 01 GV âm nhạc, 01 giáo viên TD, 01 GV mĩ thuật, 01 GV Tin học.

2. Học sinh

Tổng số học sinh trường có 15 lớp với 437 học sinh, trong đó nữ 199 học sinh; học sinh dân tộc 34 em. Tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100%, cụ thể:

	Khối
	Số lớp
	TS

HS
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ DT


	K/

tật
	Nữ

KT
	Nghèo
	Nữ
	Bán trú
	Nữ

	Một
	3
	83
	39
	9
	4
	5
	2
	5
	5
	
	

	Hai
	3
	84
	36
	5
	4
	5
	2
	7
	4
	
	

	Ba
	3
	84
	36
	6
	4
	2
	1
	1
	1
	
	

	Bốn
	3
	104
	46
	11
	4
	6
	1
	2
	1
	
	

	Năm
	3
	82
	42
	3
	1
	0
	0
	3
	
	
	

	Cộng
	15
	437
	199
	34
	17
	18
	6
	18
	11
	
	


So với năm học 2020-2021 số lớp tăng 3 lớp, số học sinh tăng 17 em.

3. Thiết bị dạy học: 

Các môn học được trang bị các thiết bị dạy học tương đối đầy đủ:

+ Môn Thể dục: bóng đá, bóng rổ, cầu đá, bóng bàn, loa di động, sân tập sạch đẹp….

+ Môn Anh văn: phòng học riêng, loa, máy chiếu, tivi…

+ Môn Tin học: phòng học riêng, máy tính cho Hs thực hành…

+ Môn Mĩ thuật: phòng học riêng, giá vẽ, tranh mẫu.

+ Môn Âm nhạc: phòng học riêng, đàn organ, loa, máy chiếu, trống nhỏ, temperin, triangle…

Thiết bị dạy học đảm bảo cho việc thực hiện 100% công tác giảng dạy Hs.
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Môn học, hoạt động giáo dục (môn Âm Nhạc)

2. Môn học, hoạt động giáo dục (môn Âm Nhạc)

	Tuần
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	1
	Chủ đề 1: Tổ quốc Việt Nam
Hát: Lá cờ Việt Nam
Một số yêu cầu khi hát

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn
	Chủ đề 1: Quê hương

Học Hát: Ngày mùa vui

Vận dụng – sáng tạo: vỗ tay theo cặp đệm cho bài hát Ngày mùa vui
	Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)
	Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3
	Ôn tập một số bài hát đã học

	2
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam
Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam
Thường thức âm nhạc: Trống cơm
	Ôn Tập Bài Hát: Ngày Mùa Vui

- Nghe Nhạc Bài: Đi Học
	Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 2)
	Học hát: Bài Em yêu hoà bình
	Học hát: Bài Reo vang bình minh

	3
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình


	- Đọc Nhạc

- Thường Thức Âm Nhạc: Tìm Hiểu

Nhạc Cụ Sáo Trúc
	Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 1)
	- Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình

- Bài tập cao độ và tiết tấu
	- Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1

	4
	Chủ đề 2: Thiên nhiên
Hát: Lí cây xanh
Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát


	- Nhạc Cụ

- Vận Dụng Sáng Tạo: Mô Phỏng Âm Thanh

Cao Thấp Theo Sơ Đồ
	Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 2)
	- Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe

- Kể chuyên âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ
	Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh

	5
	Ôn tập bài hát: Lí cây xanh
Nghe nhạc: Chuyến bay của chú ong vàng
Đọc nhạc


	Chủ đề 2: Biết ơn thầy cô giáo
Hát: Em Thương Thầy Mến Cô

Vận Dụng Sáng Tạo: Vận Động Theo Tiếng Trống
	Học hát: Bài Đếm sao
	- Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe

- Giới thiệu hình nốt trắng

- Bài tập tiết tấu
	- Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2

	6
	Ôn tập bài hát: Lí cây xanh
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình
	Ôn Tập Bài Hát: Em Thương Thầy Mến Cô

Nghe Nhạc Bài: Lời Cô


	- Ôn tập bài hát: Đếm sao

- Trò chơi âm nhạc
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
	Học hát: Bài Con chim hay hót

	7
	Chủ đề 3: Tình bạn
Hát: Mời bạn vui múa ca
Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn
	Đọc Nhạc
Vận Dụng Sáng Tạo: Phân Biệt

Âm Thanh Cao - Thấp


	Học hát: Bài Gà gáy
	- Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hoà bình và Bạn ơi lắng nghe

- Ôn TĐN số 1
	- Ôn tập bài hát: Con chim hay hót

- Ôn TĐN số 1, số 2

	8
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Thường thức âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc Nghe nhạc: Tìm bạn thân
	Nhạc Cụ

Vận Dụng - Sáng Tạo:

Thể Hiện Nhịp Điệu Bằng Ngôn Ngữ


	Ôn tập bài hát: Gà gáy
	Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh
	- Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh

- Nghe nhạc

	9
	Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau
	Chủ đề 3: Đoàn kết

Hát: Lớp Chúng Ta Đoàn Kết
	Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy
	- Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca

	10
	Chủ đề 4: Hoà bình
Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp
Trải nghiệm và khám phá: Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ


	- Ôn Bài Hát: Lớp Chúng Ta Đoàn Kết

- Thường Thức Âm Nhạc: Kể Chuyện

Âm Nhạc: Thần Đồng Âm Nhạc


	Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết
	Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em
	- Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca

- Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài

	11
	Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình


	- Vận Dụng Sáng Tạo: Vỗ Tay Với Âm Thanh To Nhỏ

Khác Nhau

- Nghe Nhạc: Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ


	Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
	- Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Nghe nhạc

	12
	Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	- Nhạc Cụ: Giới Thiệu Nhạc Cụ Song Loan, Gõ Và Vận Động Theo Tiết Tấu

- Vận Dụng Sáng Tạo: Vận Động Theo Tiếng Đàn


	Học hát: Bài Con chim non
	Học hát: Bài Cò lả
	Học hát: Bài Ước mơ

	13
	Chủ đề 5: Gia đình

Học Hát: Mẹ đi vắng

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống
	Chủ đề 4: Mùa xuân
Hát: Mùa xuân tươi xanh
	Ôn tập bài hát: Con chim non
	- Ôn tập bài hát: Cò lả

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	- Ôn tập bài hát: Ước mơ

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4

	14
	Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng
Những kiểu gõ đệm khi hát Nghe nhạc: Sắp đến Tết rồi

	Ôn tập bài hát: Mùa xuân tươi xanh

Vận dụng - Sáng tạo- Vỗ tay theo cặp đệm cho bài hát: Mùa xuân tươi xanh
	Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 1)
	- Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em và Cò lả

- Nghe nhạc
	- Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca,Ước mơ

- Nghe nhạc

	15
	Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình; Vỗ tay theo cặp
	Đọc nhạc

Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng động tác chơi các nhạc cụ
	Học hát: Bài Ngày mùa vui (lời 2)
	Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn hoặc bài hát trong phần phụ lục
	- Ôn TĐN số 3, số 4

- Kể chuyện âm nhạc

	16
	Nội dung tự chọn
	Nhạc cụ

Vận dụng - Sáng tạo: Tìm những từ ẩn trong ô chữ
	- Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc

- Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	Ôn tập 3 bài hát
	Bài hát dành cho địa phương tự chọn

	17
	Ôn tập và kiểm tra học kì I
	Ôn tập và kiểm tra học kì I
	Học hát: Dành cho địa phương tụ chọn
	Ôn tập 2 bài TĐN
	- Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh

- Ôn tập TĐN số 2

	18
	Ôn tập và kiểm tra học kì I
	Ôn tập và kiểm tra học kì I
	Tập biểu diễn
	Tập biểu diễn
	- Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ

- Ôn tập TĐN số 4

	19
	Chủ đề 6: Tuổi thơ

Học Hát: Xoè hoa

Thường thức âm nhạc: Ma-ra-cát, xy-lô-phôn

Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió
	Chủ đề 5: Đồng dao

Học Hát: Bắc kim thang


	Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 1)
	- Học hát: Bài Chúc mừng

- Một số hình thức trình bày bài hát
	Học hát: Bài Hát mừng

	20
	Ôn tập bài hát: Xoè hoa
Đọc nhạc

Nghe nhạc: Tập tầm vông

	Ôn tập bài hát: Bắc kim thang.

Nghe nhạc: Cái Bống.
	Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 2)
	- Ôn tập bài hát: Chúc mừng

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	- Ôn tập bài hát: Hát mừng

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5

	21
	Ôn tập bài hát: Xoè hoa

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Ôn tập bài hát: Bắc kim thang.

Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh dài - ngắn
	Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng
	Học hát: Bài Bàn tay mẹ
	Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác

	22
	Chủ đề 7: Giữ gìn vệ sinh

Học Hát: Thật đáng yêu

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình
	Nhạc cụ

Vận dụng – Sáng tạo: Nói theo tiết tấu riêng của mình
	- Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng

- Giới thiệu khuông nhạc và khoá Son
	- Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	- Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6

	23
	Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu
Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ
Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ
	Chủ đề 6:  Em yêu âm nhạc

Hát: Múa vui

	- Giới thiệu một số hình nốt nhạc

- Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chung Tử Kì
	Học hát: Bài Chim sáo
	- Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác

- Ôn tập TĐN số 6

	24
	Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp


	Ôn tập bài hát: Múa vui
Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu nhạc cụ: Đàn phím điện tử
	Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng
	- Ôn tập bài hát: Chim sáo

- Ôn TĐN số 5, số 6
	Học bài hát tự chọn

	25
	Chủ đề 8: Em yêu âm nhạc

Hát: Đội kèn tí hon

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống
	Nghe nhạc: Cây cầu Luân- đôn
Vận dụng - Sáng tạo: mô phỏng động tác chơi các nhạc cụ
	Học hát: Bài Chị Ong nâu và em bé
	- Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ và  Chim sáo

- Nghe nhạc
	- Ôn tập bài hát tự chọn
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7

	26
	Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon
Thường thức âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh
Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng
	Đọc nhạc

Vận dụng - Sáng tạo: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Ôn tập bài hát: Chị Ong nâu và em bé
	Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
	Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa

	27
	Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ


	Chủ đề 7:  Tình bạn

Hát: Tình bạn

	Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình
	- Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	- Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8

	28
	Chủ đề 9: Mừng sinh nhật Nghe nhạc: Mừng sinh nhật Hát: Chúc mừng sinh nhật
Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn
	Ôn tập bài hát: Tình bạn

Vận dụng - Sáng tạo: Vận động theo tiếng đàn
	Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình
	Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan
	- Ôn tập 2 bài hát: bài tự chọn, Em vẫn nhớ trường xưa

- Kể chuyện âm nhạc

	29
	Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình


	Nghe nhạc: Hái hoa bên rừng

Vận dụng - Sáng tạo: Vỗ tay với các nhịp độ khác nhau
	Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc
	- Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	- Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8

- Nghe nhạc

	30
	Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ


	Nhạc cụ

Vận dụng - Sáng tạo: Hát theo cách riêng của mình
	- Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc – phê và cây đàn Lia

- Nghe nhạc
	- Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan
	Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ

	31
	Chủ đề 10: Loài vật em yêu
Hát: Thật là hay
Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ


	Chủ đề 8- Loài vật em yêu

Hát: Chú ếch con 
Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh to - nhỏ
	- Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình

- Ôn tập các nốt nhạc
	Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8
	- Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ

- Nghe nhạc

	32
	Ôn tập bài hát: Thật là hay
Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp


	Ôn tập bài hát: Chú ếch con 
 Đọc nhạc 
Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng âm thanh cao - thấp theo sơ đồ 
	Học hát: Dành cho địa phương tự chọn
	Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn
	Bài hát dành cho địa phương tự chọn

	33
	n tập bài hát: Thật là hay
Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng mưa rơi; Tạo ra âm thanh của loài vật mà em yêu thích
	Nhạc cụ 

Thường thức âm nhạc: Câu chuyện âm nhạc: Bài hát về chú voi con 

Vận dụng- Sáng tạo: Tìm những từ ẩn trong ô chữ
	- Ôn tập các nốt nhạc

- Tập biểu diễn bài hát
	Ôn tập 3 bài hát
	- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác, bài tự chọn

- Ôn tập TĐN số 6

	34
	Nội dung tự chọn
	Nội dung tự chọn
	Ôn tập các bài hát đã học
	Ôn tập 2 bài TĐN
	- Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ

- Ôn tập TĐN số 8

	35
	Ôn tập và kiểm tra học kì II
	Ôn tập và kiểm tra học kì II
	Tập biểu diễn
	Tập biểu diễn
	Tập biểu diễn các bài hát


2. Môn học, hoạt động giáo dục (môn Mĩ Thuật)

	Tuần
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	1
	Chủ đề 1

Thế giới mĩ thuật

- Mĩ thuật quanh em ( t1)
	Chủ đề 1

Bầu trời và biển (t1)
	CĐ 1. Những chữ cái đáng yêu

Tiết 1:Tạo hình chữ cái (HĐ cá nhân)
	CĐ 1. Những mãng màu thú vị (t1)
	Chủ đề 1

Chân dung tự họa ( tiết 1)

	2
	Chủ đề 1

Thế giới mĩ thuật

- Chấm (T2)
	Chủ đề 1

Bầu trời và biển (t2)
	Tiết 2: Hoàn thành và giới thiệu SP
	CĐ 1. Những mãng màu thú vị (t2)
	Chủ đề 1

Chân dung tự họa ( tiết 2)

	3
	Chủ đề 1

Thế giới mĩ thuật

- Nét, hình, mãng (T3)
	Chủ đề 2

Những con vật dưới đáy đại dương (t1)
	CĐ 2. Mặt nạ con thú
Tiết 1. Tạo hình mặt nạ (HĐ cá nhân)


	CĐ 2. Chúng em với thế giới động vật (t1)
	Chủ đề 2

Sự liên kết thú vị của hình khối (Tiết 1)

	4
	Chủ đề 1

Thế giới mĩ thuật

- Góc sáng tạo của em (T3)

	Chủ đề 2

Những con vật dưới đáy đại dương (t2)
	Tiết 2. Vẽ màu
	CĐ 2. Chúng em với thế giới động vật (t2)
	Chủ đề 2

Sự liên kết thú vị của hình khối (Tiết 2)

	5
	Chủ đề 2

Ngôi nhà của em - Vẽ ngôi nhà từ hình và màu cơ bản  (t1)
	Chủ đề 3

Đại dương trong mắt em ( t1)
	Tiết 3.Hoàn thành và giới thiệu SP
	CĐ 2. Chúng em với thế giới động vật (t3)
	Chủ đề 2

Sự liên kết thú vị của hình khối (Tiết 3)

	6
	Chủ đề 2

Ngôi nhà của em Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên (t2)
	Chủ đề 3

Đại dương trong mắt em ( t2)
	CĐ 3.Những con vật quen thuộc
Tiết 1. Tạo hình con vật (HĐ cá nhân)
	CĐ 2. Chúng em với thế giới động vật (t4)
	Chủ đề 3

Âm nhạc và sắc màu ( Tiết 1)

	7
	Chủ đề 2

Ngôi nhà của em - Ghép hình nhà (t3)


	Chủ đề 4

Phương tiện giao thông (t1)
	Tiết 2. Tạo bối cảnh không gian và giới thiệu SP.
	CĐ 3. Ngày hội hóa trang (t1)
	Chủ đề 3

Âm nhạc và sắc màu ( Tiết 2)

	8
	Chủ đề 2

Ngôi nhà của em – Góc mĩ thuật của em (t4)


	Chủ đề 4

Phương tiện giao thông (t2)
	CĐ 4.Chân dung biểu cảm
Tiết 1. Vẽ tranh chân dung (HĐ cá nhân)


	CĐ 3. Ngày hội hóa trang (t2)
	Chủ đề 3

Âm nhạc và sắc màu ( Tiết 3)

	9
	Chủ đề 3

Thiên nhiên và bầu trời

Ngày và đêm (t1)
	Chủ đề 5

Cặp sách xinh xắn

(t1)
	Tiết 2.Hoàn thành và giới thiệu SP
	CĐ 4. Em sáng tạo cùng những con chữ (t1)
	Chủ đề 4

Sáng tạo với những chiếc lá ( Tiết 1)

	10
	Chủ đề 3

Thiên nhiên và bầu trời

Nắng và mưa (t2)
	Chủ đề 5

Cặp sách xinh xắn

(t2)
	CĐ 5. Tạo hình tự do và trang trí bằng nét
Tiết 1:Vẽ tự do (HĐ cá nhân)
	CĐ 4. Em sáng tạo cùng những con chữ (t2)
	Chủ đề 4

Sáng tạo với những chiếc lá ( Tiết 2)

	11
	Chủ đề 3

Thiên nhiên và bầu trời

Sấm chớp và cầu vồng (t3)
	Chủ đề 6

Cổng trường nhộn nhịp (t1)
	Tiết 2: Hoàn thành và giới thiệu SP
	CĐ 4. Em sáng tạo cùng những con chữ (t3)
	Chủ đề 5

Trường em (t1)

	12
	Chủ đề 3

Thiên nhiên và bầu trời

Góc mỹ thuật của em (t4)
	Chủ đề 6

Cổng trường nhộn nhịp (t2)
	CĐ 6. Bốn mùa
Tiết 1. Tạo hình SP (HĐ cá nhân)


	CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người (t1)
	Chủ đề 5

Trường em (t2)

	13
	Chủ đề 4

Khu vườn của em

Lá và cây (t1)
	Chủ đề 7

Con mèo tinh nghịch (t1)
	Tiết 2: Tạo hình bối cảnh, không gian.
	CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người (t2)
	Chủ đề 5

Trường em (t3)

	14
	Chủ đề 4

Khu vườn của em

Hoa và quả (t2)
	Chủ đề 7

Con mèo tinh nghịch (t2)
	Tiết 3: Hoàn thành và giới thiệu SP
	CĐ 5: Sự chuyển động của dáng người (t3)
	Chủ đề 5

Trường em (t4)

	15
	Chủ đề 4

Khu vườn của em (t3)
	Chủ đề 8

Chiếc bánh sinh nhật (t1)
	CĐ 7.Lễ hội quê em
Tiết 1:Tạo hình SP (HĐ cá nhân)


	CĐ 6. Ngày tết lễ hội và mùa xuân (t1)
	Chủ đề 6

Chú bộ đội của em (T1)

	16
	Chủ đề 4

Khu vườn của em

Góc mỹ thuật của em
	Chủ đề 8

Chiếc bánh sinh nhật (t2)
	Tiết 2: Tạo hình bối cảnh, không gian
	CĐ 6. Ngày tết lễ hội và mùa xuân (t2)
	Chủ đề 6

Chú bộ đội của em (T2)

	17
	Chủ đề 5

Khéo tay hay làm

- Chất liệu đất nặn

(t1)
	Chủ đề 9

Sinh nhật vui vẻ (t1)
	Tiết 3: Hoàn thành SP nhóm
	CĐ 6. Ngày tết lễ hội và mùa xuân (t3)
	Chủ đề 7

Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em ( Tiết 1)

	18
	Ôn tập và kiểm tra học kì 1
	Chủ đề 9

Sinh nhật vui vẻ (t2)
	Tiết 4: Giới thiệu SP
	CĐ 6. Ngày tết lễ hội và mùa xuân (t4)
	Chủ đề 7

Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em ( Tiết 2)

	19
	Chủ đề 5

Khéo tay hay làm

- Tranh đất nặn

(t2)
	Chủ đề 10

Rừng cây rậm rạp (t1)
	CĐ 8. Trái cây bốn mùa
Tiết 1: Tạo hình SP (HĐ cá nhân)


	CĐ7. Vũ diệu của màu sắc (t1)
	Chủ đề 8

Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện ( t1)

	20
	Chủ đề 5

Khéo tay hay làm

- Mâm ngũ quả

(t3)
	Chủ đề 10

Rừng cây rậm rạp (t2)
	Tiết 2: Tạo hình SP nhóm
	CĐ7. Vũ diệu của màu sắc (t2)
	Chủ đề 7

Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em ( Tiết 2)

	21
	Chủ đề 5

Khéo tay hay làm

- Góc mĩ thuật của em

(t4)
	Chủ đề 11

Chú chim nhỏ (t1)
	Tiết 3: Giới thiệu SP
	CĐ 8. Sáng tạo với những nếp gấp giấy (t1)
	Chủ đề 7

Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em ( Tiết 3)

	22
	Chủ đề 6

Những người bạn

Tranh chân dung

(t1)
	Chủ đề 11

Chú chim nhỏ (t2)
	CĐ 9.Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô
Tiết1. Trang trí bưu thiếp (HĐ cá nhân)


	CĐ 8. Sáng tạo với những nếp gấp giấy (t2)
	Chủ đề 7

Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em ( Tiết 4)

	23
	Chủ đề 6

Những người bạn

- Chân dung biểu cảm

(t2)
	Chủ đề 12

Tắc kè hoa (t1)
	Tiết 2. Hoàn thành và giới thiệu SP
	CĐ 9. Sáng tạo họa tiết và trang trí đồ vật (t1)
	Chủ đề 9

Trang phục yêu thích ( t1)

	24
	Chủ đề 6

Những người bạn

- Vẽ toàn thân

(t3)
	Chủ đề 12

Tắc kè hoa (t2)
	CĐ 10. Cửa hàng gốm sứ
Tiết 1.Tạo hình SP (HĐ cá nhân)


	CĐ 9. Sáng tạo họa tiết và trang trí đồ vật (t2)
	Chủ đề 9

Trang phục yêu thích ( t2)

	25
	Chủ đề 6

Những người bạn

- Góc mĩ thuật của em (t4)


	Chủ đề 13

Chú hổ trong rừng (t1)
	Tiết 2. Tạo hình và trưng bày gian hàng
	CĐ 9. Sáng tạo họa tiết và trang trí đồ vật (t3)
	Chủ đề 9

Trang phục yêu thích ( t3)

	26
	Chủ đề 7

Con vật em nuôi

- Vật nuôi (t1)


	Chủ đề 13

Chú hổ trong rừng (t2)
	Tiết 3. Giới thiệu SP
	CĐ 9. Sáng tạo họa tiết và trang trí đồ vật (t4)
	Chủ đề 10

Cuộc sống quanh em (t1)

	27
	Chủ đề 7

Con vật em nuôi

- Con vật trong thiên nhiên (t2)


	Chủ đề 14

Khu rừng thân thiện (t1)


	CĐ 11. Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống
Tiết 1. Tìm hiểu nội dung, hình thức của tranh.
	CD 10. Tiềm hiểu tranh tĩnh vật ( t1)
	Chủ đề 10

Cuộc sống quanh em (t2)

	28
	Chủ đề 7

Con vật em nuôi

- Sáng tạo sản phẩm thủ công (t3)


	Chủ đề 14

Khu rừng thân thiện (t2)


	Tiết 2: Mô phỏng lại tranh hoặc vẽ theo ND cùng CĐ.(HĐ cá nhân)
	CD 10. Tiềm hiểu tranh tĩnh vật ( t2)
	Chủ đề 10

Cuộc sống quanh em (t3)

	29
	Chủ đề 7

Con vật em nuôi

- Sáng tạo sản phẩm thủ công (t3)


	Chủ đề 15

Khuôn mặt ngộ nghĩnh (t1)
	Tiết 3. Giới thiệu SP
	CĐ 10. Tiềm hiểu tranh tĩnh vật ( t3)
	Chủ đề 11

Vẽ biểu cảm đồ vật ( t1)

	30
	Chủ đề 7

Con vật em nuôi

- Góc mĩ thuật của em (t4)


	Chủ đề 15

Khuôn mặt ngộ nghĩnh (t2)
	CĐ 12.Trang phục của em
Tiết 1: Tạo hình SP (HĐ cá nhân)
	CĐ 11. Em tham gia giao thông

(t1)
	Chủ đề 11

Vẽ biểu cảm đồ vật ( t2)

	31
	Chủ đề 8

Phong cảnh quê hương

(t1)
	Chủ đề 16

Tạo hình rô bốt (t1)
	Tiết 2: Tạo hình SP nhóm
	CĐ 11. Em tham gia giao thông

(t2)
	Chủ đề 12

Thủ nghiệm sáng tạo với các chất liệu ( t1)

	32
	Chủ đề 8

 Phong cảnh quê hương

- Phong cảnh quê hương (tiếp theo)

(T2)
	Chủ đề 16

Tạo hình rô bốt (t2)
	Tiết 3. Giới thiệu SP
	CĐ 11. Em tham gia giao thông

(t3)
	Chủ đề 12

Thủ nghiệm sáng tạo với các chất liệu ( t2)

	33
	Chủ đề 8

 Phong cảnh quê hương

- Phong cảnh quê hương (tiếp theo)

(T2)
	Chủ đề 17

Con rối đáng yêu (t1)
	CĐ 13.Câu chuyện em yêu thích
Tiết 1.Tìm hiểu hình minh họa của truyện
	CĐ 11. Em tham gia giao thông

(t4)
	Chủ đề 12

Thủ nghiệm sáng tạo với các chất liệu ( t3)

	34
	Chủ đề 8

Phong cảnh quê hương

- Góc mĩ thuật của em (t3)
	Chủ đề 17

Con rối đáng yêu (t1)
	Tiết 2. Mô phỏng lại một hình ảnh trong truyện. (HĐ cá nhân)
	CĐ 12. Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (t1)
	Chủ đề 13

Xem tranh Bác Hồ đi công tác

(T1)

	35
	Trưng bày sản phẩm học tập
	Chủ đề 18

Những bài em đã học
	Tiết 3. Giới thiệu SP
	CĐ 12. Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (t2)
	Chủ đề 13

Xem tranh Bác Hồ đi công tác

(T2)


1. Môn học, hoạt động giáo dục (môn Tin học)

LỚP 2

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều …tổ chức…)

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	

	1
	
	Bài 1: Những gì em đã biết
	1
	

	2
	
	
	2
	

	3
	
	Bài 2: Luyện tập sử dụng chuột
	3
	

	4
	
	
	4
	

	5
	
	
	5
	

	6
	
	
	6
	

	7
	
	Bài 3:  Em tập làm học sĩ
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	
	9
	

	10
	
	
	10
	

	11
	
	
	11
	

	12
	
	Bài 4: Luyện tập gõ bàn phím 
	12
	

	13
	
	
	13
	

	14
	
	
	14
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	15
	

	16
	
	
	16
	

	17
	
	Bài 5:  Chơi trò chơi chữ cái
	17
	

	18
	
	
	18
	

	19
	
	
	19
	

	20
	
	
	20
	

	21
	
	
	21
	

	22
	
	Bài 6: Thông tin xung quanh em
	22
	

	23
	
	
	23
	

	24
	
	
	24
	

	25
	
	
	25
	

	26
	
	
	26
	

	27
	
	Bài 7: Trò chơi GCOMPRIS
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	Bài 8: Học tiếng Anh với FAST HANDS
	32
	

	33
	
	
	33
	

	34
	
	
	34
	

	35
	
	
	35
	


LỚP 3

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều … thức tổ chức…)

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	

	1
	1.

LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
	Bài 1: Người bạn mới của em
	1, 2
	

	2
	
	Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
	3, 4
	

	3
	
	Bài 3: Chuột máy tính
	5, 6
	

	4
	
	Bài 4: Bàn phím máy tính
	7, 8
	

	5
	
	Bài 5: Tập gõ bàn phím
	9, 10
	


	6
	
	Bài 6: Thư mục
	11,12
	

	7
	
	Bài 7: Làm quen với Internet
	13,14
	

	8
	
	Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Blocks
	15,16
	

	9
	2.

EM TẬP VẼ
	Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
	17,18
	

	10
	
	Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu nét vẽ
	19,20
	

	11
	
	Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
	21,22
	

	12
	
	Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
	23,24
	

	13
	
	Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
	25,26
	

	14
	
	Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ
	27,28
	

	15
	
	Bài 7: Thực hành tổng hợp
	29,30
	

	16
	
	Học và chơi cùng MT: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint
	31,32
	

	17
	
	Ôn tập học kỳ I
	33,34
	

	18
	
	Kiểm tra học kỳ I
	35,36
	

	19
	3.

SOẠN THẢO VĂN BẢN
	Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản
	37,38
	

	20
	
	Bài 2: Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư 
	39,40
	

	21
	
	Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
	41,42
	

	22
	
	Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
	43,44
	

	23
	
	Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
	45,46
	

	24
	
	Bài 6: Luyện tập một số kỹ thuật trình bày văn bản
	47,48
	

	25
	
	Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
	49,50
	

	26
	
	Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kỹ thuật soạn thảo văn bản
	51,52
	

	27
	
	Học và chơi cùng máy tính: Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing
	53,54
	

	28
	4.

THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
	Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
	55,56
	

	29
	
	Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
	57,58
	

	30
	
	Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
	59,60
	

	31
	
	Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
	61,62
	

	32
	
	Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình
	63,64
	

	33
	
	Học và chơi cùng máy tính: Luyện toán với phần mềm Tux of Math Command
	65,66
	

	34
	
	Ôn tập học kỳ II
	67,68
	

	35
	
	Kiểm tra học kỳ II
	69,70
	


LỚP 4

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều … tổ chức…)

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	

	1
	1.

KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
	Bài 1: Những gì em đã biết
	1, 2
	

	2
	
	Bài 2: Các thao tác với thư mục
	3, 4
	

	3
	
	Bài 3: Làm quen với tệp
	5, 6
	

	4
	
	Bài 4: Các thao tác với tệp
	7, 8
	

	5
	
	Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
	9, 10
	

	6
	
	Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet
	11,12
	

	7
	
	Học và chơi cùng MT: Cùng luyện toán với phần mềm 2+2 
	13,14
	

	8
	2.

EM TẬP VẼ
	Bài 1: Những gì em đã biết.
	15
	

	
	
	Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ.
	16
	

	9
	
	Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ.
	17
	

	
	
	Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
	18
	

	10
	
	Bài 4: Sao chép màu
	19,20
	

	11
	
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	21,22
	

	12
	
	Học và chơi cùng MT: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art
	23,24
	

	13
	3.

SOẠN THẢO VĂN BẢN
	Bài 1: Những gì em đã biết
	25,26
	

	14
	
	Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
	27,28
	

	15
	
	Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
	29,30
	

	16
	
	Học và chơi cùng MT: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor
	31,32
	

	17
	
	Ôn tập học kỳ I
	33,34
	

	18
	
	Kiểm tra học kỳ I
	35,36
	

	19
	
	Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
	37,38
	

	20
	
	Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình và tranh ảnh 
	39,40
	

	21
	
	Bài 6: Luyện tập tổng hợp
	41,42
	

	22
	4.

THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
	Bài 1: Những gì em đã biết
	43,44
	

	23
	
	Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
	45,46
	

	24
	
	Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu 
	47,48
	

	25
	
	Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
	49,50
	

	26
	
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	51,52
	

	27
	
	Học và chơi cùng máy tính: Luyện khả năng quan sát với phần mềm The Monkey Eyes 
	53
	

	
	
	Học và chơi cùng máy tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm Real Chess3D
	54
	

	28
	
	Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
	55,56
	

	29
	
	Bài 2: Các lệnh của Logo
	57,58
	

	30
	
	Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán
	59,60
	

	31
	
	Bài 4: Luyện tập
	61,62
	

	32
	
	Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
	63,64
	

	33
	
	Bài 6: Luyện tập
	65,66
	

	34
	
	Ôn tập học kỳ II
	67,68
	

	35
	
	Kiểm tra học kỳ II
	69,70
	


LỚP 5

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều,… tổ chức…)

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	

	1
	1.

KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
	Bài 1: Khám phá Computer
	1, 2
	

	2
	
	Bài 2: Luyện tập
	3, 4
	

	3
	
	Bài 3: Thư điện tử (Email)
	5, 6
	

	4
	
	Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)
	7, 8
	

	5
	
	Học và chơi cùng máy tính: Stellarium
	9, 10
	

	6
	2.

SOẠN THẢO VĂN BẢN
	Bài 1: Những gì em đã biết
	11,12
	


	7
	
	Bài 2: Kỹ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	13,14
	

	8
	
	Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
	15,16
	

	9
	
	Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản
	17,18
	

	10
	
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	19,20
	

	11
	
	Học và chơi cùng máy tính: Xmind 
	21,22
	

	12
	3.

THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
	Bài 1: Những gì em đã biết
	23,24
	

	13
	
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	25,26
	

	14
	
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
	27
	

	
	
	Bài 4: Chèn một đoạn video vào bài trình chiếu
	28
	

	15
	
	Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
	29,30
	

	16
	
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	31,32
	

	17
	
	Ôn tập học kỳ I
	33,34
	

	18
	
	Kiểm tra học kỳ I
	35,36
	

	19
	4.

THẾ GIỚI LOGO CỦA EM
	Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6
	37,38
	

	20
	
	Bài 1: Những gì em đã biết
	39,40
	

	21
	
	Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
	41,42
	

	22
	
	Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
	43
	

	
	
	Bài 3: Thủ tục trong Logo
	44
	

	23
	
	Bài 3: Thủ tục trong Logo
	45
	

	
	
	Bài 4: Thu tục trong Logo (tt)
	46
	

	24
	
	Bài 4: Thu tục trong Logo (tt)
	47
	

	
	
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	48
	

	25
	
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	49,50
	

	26
	
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	51,52
	

	27
	
	Học và chơi cùng MT: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)
	53,54
	

	28
	5.

EM HỌC

NHẠC
	Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore
	55,56
	

	29
	
	Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
	57,58
	

	30
	
	Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp
	59,60
	

	31
	
	Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc
	61,62
	

	32
	
	Bài 5: Thiết lạp trang giấy và xuất bài nhạc
	63,64
	

	33
	
	Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano
	65,66
	

	34
	
	Ôn tập học kỳ II
	67,68
	

	35
	
	Kiểm tra học kỳ II
	69,70
	


1. Môn học, hoạt động giáo dục (môn Tiếng anh)

	Tuần
	Chương trình tiếng Anh

Family and Friend 3  ( special edition)  4 periods  per week
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	1
	Greetings
	Getting familiar
	1 - 4
	
	

	2
	
	Starter: Hello
	5 - 8
	
	

	3
	School things
	Unit 1: What’s this?-  Lesson 1-3
	9-12
	
	

	4
	
	Unit 1: What’s this? - Lesson 4 -6
	13-16
	
	

	5
	Toys
	Unit 2: Play time! -  Lesson 1-3
	17-20
	
	

	6
	
	Unit 2: Play time !-  Lesson 4 -6
	21-24
	
	

	7
	My body
	Unit 3: This is my nose! - Lesson 1-3
	25-28
	
	

	8
	
	Unit 3: This is my nose! - Lesson 4-6
	29-32
	
	

	9
	
	Review 1
	33-36
	
	

	10
	Jobs
	Unit 4: He’s a hero! - Lesson 1-3
	37-40
	
	

	11
	
	Unit 4: He’s a hero! -  Lesson 4-6
	41-44
	
	

	12
	The park
	Unit 5: Where’s the ball ?- Lesson 1-3
	45-48
	
	

	13
	
	Unit 5: Where’s the ball? -Lesson 4 -6
	49-52
	
	

	14
	My family
	Unit 6: Billy’s teddy bear! -Lesson 1-3
	53-56
	
	

	15
	
	Unit 6: Billy’s teddy bear! -Lesson 4-6
	57-60
	
	

	16
	
	Review 2
	61-64
	
	

	17
	
	Review
	65-68
	
	

	18
	My clothes
	Unit 7: Are these his pants ?-Lesson 1-3
	69-72
	
	

	19
	
	Unit 7: Are these his pants?-Lesson 4-6
	73-76
	
	

	20
	My houses
	Unit 8: Where’s grandma? Lesson 1 -3
	77-80
	
	

	21
	
	Unit 8: Where’s grandma? Lesson 4 -6
	81-84
	
	

	22
	My lunchbox
	Unit 9: Lunchtime! - Lesson 1- 3
	85-88
	
	

	23
	
	Unit 9: Lunchtime! - Lesson 1- 3
	89-92
	
	

	24
	
	Review 3
	93-96
	
	

	25
	
	Review 3
	97-100
	
	

	26
	My friends and shapes
	Unit 10: A new friend? Lesson 1 -3
	101-104
	
	

	27
	
	Unit 10: A new friend? Lesson 4 -6
	104-108
	
	

	28
	My clothes
	Unit 11: I like monkeys? Lesson 1 -3
	109-112
	
	

	29
	
	Unit 11: I like monkeys? Lesson 4 -6
	113-116
	
	

	30
	Food and drinks
	Unit 12: Dinnertime!  Lesson 1 -3
	117-120
	
	

	31
	
	Unit 12: Dinnertime!  Lesson 4 -6
	121-124
	
	

	32
	
	Review
	125-128
	
	

	33
	
	Review
	129-132
	
	

	34
	
	Review and the final test.
	133-136
	
	

	35
	
	Review and the final test.
	137-140
	
	


	Tuần
	Chương trình tiếng Anh

Family and Friends 4  ( special edition)  4 periods  per week
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)


	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	1
	Greetings
	Getting familiar
	1 - 4
	
	

	2
	
	Starter: Hello
	5 - 8
	
	

	3
	My bedroom

Numbers 1-10 
	Unit 1: Clean up!  Lesson 1-3
	9-12
	
	

	4
	
	Unit 1: Clean up!  Lesson 4 -6
	13-16
	
	

	5
	School things
	Unit 2: Our new things - Lesson 1-3
	17-20
	
	

	6
	
	Unit 2: Our new things -  Lesson 4 -6
	21-24
	
	

	7
	Food 

Numbers 20-100
	Unit 3: Do you have a milkshake?  Lesson 1-3
	25-28
	
	

	8
	
	Unit 3: Do you have a milkshake?  Lesson 4-6
	29-32
	
	

	9
	
	Review 1
	33-36
	
	

	10
	School objects

School rooms
	Unit 4: We have English! - Lesson 1-3
	37-40
	
	

	11
	
	Unit 4: We have English! -  Lesson 4-6
	41-44
	
	

	12
	Special days
	Unit 5: Let’s buy presents! - Lesson 1-3
	45-48
	
	

	13
	
	Unit 5: Let’s buy presents! -Lesson 4 -6
	49-52
	
	

	14
	Everyday activities

Times of the day
	Unit 6: What time is it? -Lesson 1-3
	53-56
	
	

	15
	
	Unit 6: What time is it? -Lesson 4-6
	57-60
	
	

	16
	
	Review 2
	61-64
	
	

	17
	
	Review
	65-68
	
	

	18
	Places 
	Unit 7: Where does she work? Lesson 1-3
	69-72
	
	

	19
	
	Unit 7: Where does she work? Lesson 4-6
	73-76
	
	

	20
	Weather 

Weather activities
	Unit 8: It’s hot today! Lesson 1 -3
	77-80
	
	

	21
	
	Unit 8: It’s hot today! Lesson 4 -6
	81-84
	
	

	22
	Clothes

Times
	Unit 9: What are you wearing? - Lesson 1- 3
	85-88
	
	

	23
	
	Unit 9: What are you wearing?  - Lesson 1- 3
	89-92
	
	

	24
	
	Review 3
	93-96
	
	

	25
	
	Review 3
	97-100
	
	

	26
	Celebration 

Getting ready 
	Unit 10: You’re sleeping! Lesson 1 -3
	101-104
	
	

	27
	
	Unit 10: You’re sleeping! Lesson 4 -6
	104-108
	
	

	28
	Farm animals

adjective
	Unit 11: Look at the animals! Lesson 1 -3
	109-112
	
	

	29
	
	Unit 11: Look at the animals! Lesson 4 -6
	113-116
	
	

	30
	Memory 

Cleaning up
	Unit 12: Look at the photos!  Lesson 1 -3
	117-120
	
	


	31
	
	Unit 12: Look at the photos!  Lesson 4 -6
	121-124
	
	

	32
	
	Review 4
	125-128
	
	

	33
	
	Review
	129-132
	
	

	34
	
	Review and the final test.
	133-136
	
	

	35
	
	Review and the final test.
	137-140
	
	


	Tuần
	Chủ đề/ mạch nội dung
	Tên bài
	Tiết
	Nội dung điều chỉnh
	Ghi chú

	1
	Unit starter: Hello!
	Leson 1
	1
	
	

	
	
	Leson 2
	2
	
	

	2
	Unit starter (cont.)
	Leson 3
	3
	
	

	
	
	Leson 4
	4
	
	

	3
	Unit starter (cont.)
	Leson 5
	5
	
	

	
	
	Leson 6
	6
	
	

	4
	Unit starter (cont.)
	Countries and flags
	7
	
	

	
	
	Consolidation
	8
	
	

	5
	Unit 1: Is this your mom?
	Lesson 1
	9
	
	

	
	
	Lesson 2
	10
	
	

	6
	Unit 1 (cont.)
	Leson 3
	11
	
	

	
	
	Lesson 4
	12
	
	

	7
	Unit 1 (cont.)
	Lesson 5
	13
	
	

	
	
	Lesson 6
	14
	
	

	8
	Unit 1 (cont.)
	Culture
	15
	
	

	
	
	Consolidation
	16
	
	

	9
	Unit 2: He’s happy!
	Lesson 1
	17
	
	

	
	
	Lesson 2
	18
	
	

	10
	Unit 2 (cont.)
	Lesson 3
	19
	
	

	
	
	Lesson 4
	20
	
	

	11
	Unit 2 (cont.)
	Lesson 5
	21
	
	

	
	
	Lesson 6
	22
	
	

	12
	Unit 2 (cont.)
	Culture
	23
	
	

	
	
	Consolidation
	24
	
	

	13
	Unit 3: Are these his pants?
	Lesson 1
	25
	
	

	
	
	Lesson 2
	26
	
	

	14
	Unit 3 (cont.)
	Lesson 3
	27
	
	

	
	
	Lesson 4
	28
	
	

	15
	Unit 3 (cont.)
	Lesson 5
	29
	
	

	
	
	Lesson 6
	30
	
	

	16
	Unit 3 (cont.)
	Culture
	31
	
	

	
	
	Consolidation
	32
	
	

	17
	Fluency Time 1
	Fluency Time 1
	33
	
	

	
	
	Fluency Time 1
	34
	
	

	18
	Review 1
	Units 1-3

Review pages
	35
	
	

	
	
	Semester Test
	36
	
	

	19
	Unit 4: I go to school by bus!
	Lesson 1
	37
	
	

	
	
	Lesson 2
	38
	
	

	20
	Unit 4 (cont.)
	Lesson 3
	39
	
	

	
	
	Lesson 4
	40
	
	

	21
	Unit 4 (cont.)
	Lesson 5
	41
	
	

	
	
	Lesson 6
	42
	
	

	22
	Unit 4 (cont.)
	Culture
	43
	
	

	
	
	Consolidation
	44
	
	

	23
	Unit 5: Where’s the ball?
	Lesson 1
	45
	
	

	
	
	Lesson 2
	46
	
	

	24
	Unit 5 (cont.)
	Lesson 3
	47
	
	

	
	
	Lesson 4
	48
	
	

	25
	Unit 5 (cont.)
	Lesson 5
	49
	
	

	
	
	Lesson 6
	50
	
	

	26
	Unit 5 (cont.)
	Culture
	51
	
	

	
	
	Consolidation
	52
	
	

	27
	Unit 6: Where’s the grandma?
	Lesson 1
	53
	
	

	
	
	Lesson 2
	54
	
	

	28
	Unit 6 (cont.)
	Lesson 3
	55
	
	

	
	
	Lesson 4
	56
	
	

	29
	Unit 6 (cont.)
	Lesson 5
	57
	
	

	
	
	Lesson 6
	58
	
	

	30
	Unit 6 (cont.)
	Culture
	59
	
	

	
	
	Consolidation
	60
	
	

	31
	Fluency Time 2!
	Fluency Time 2!
	61
	
	

	
	
	Fluency Time 2!
	62
	
	

	32
	Review 2
	Units 4-6

Review pages
	63
	
	

	
	
	Units 4-6

Review pages
	64
	
	

	33
	Test sample
	Listening
	65
	
	

	
	
	Speaking
	66
	
	

	34
	Test sample
	Reading and writing
	67
	
	

	
	
	Full Test
	68
	
	

	35
	End of year Test
	End of year Test
	69
	
	

	
	
	End of year Test
	70
	
	


	Tuần
	Chủ đề
	Tên bài
	Tiết
	ND điều chỉnh
	Ghi chú

	1
	Getting familiar
	Introduction
	1
	
	

	
	
	Class rules
	2
	
	

	
	
	Classroom language for teachers and students
	3
	
	

	
	
	
	4
	
	

	2
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2. Môn học, hoạt động giáo dục (môn Thể dục)

LỚP 1

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều …. thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Đội hình, đội ngũ
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số ( tiết 1, 2)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	2
	
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số (tiết 3)

Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng, dồn hàng ngang (tiết 1)
	Tiết 3/35 phút

Tiết 1/35 phút


	
	

	3
	
	Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng, dồn hàng ngang (tiết 2,3)
	Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút


	
	

	4
	
	Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng, dồn hàng ngang (tiết 4,5)
	Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút


	
	

	5
	
	Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng, dồn hàng ngang (tiết 6)

Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau (tiết 1)
	Tiết 6/35 phút

Tiết 1/35 phút


	
	

	6
	
	Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau (tiết 2,3)
	Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút


	
	

	7
	
	Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau (tiết 4,5)
	Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút


	
	

	8
	Bài tập thể dục 
	Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay  (2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
	
	

	9
	
	Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình (2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	10
	
	Bài 3: Động tác bụng (1 tiết)

Bài 4: Động tác phối hợp (1 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 1/35 phút


	
	

	11
	
	Bài 5: Động tác điều hòa (1 tiết)

Đánh giá bài tập thể dục (1 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	12
	Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản 
	Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ (tiết 1,2) 
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
	
	

	13
	
	Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ (tiết 3,4)
	Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút


	
	

	14
	
	Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ (tiết 5,6)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	15
	
	Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay (tiết 1,2)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	16
	
	Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay (tiết 3,4)
	Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút


	
	

	17
	
	Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay (tiết 5,6)
	Tiết 5/35 phút

Tiết 6/35 phút


	
	

	18
	
	Ôn tập – đánh giá Học kì I (2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	19
	
	Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân (tiết 1,2)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	20
	
	Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân (tiết 3,4)
	Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút


	
	

	21
	
	Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân (tiết 5,6)
	Tiết 5/35 phút

Tiết 6/35 phút


	
	

	22
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình (tiết 1,2)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	23
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình (tiết 3)

Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp (tiết 1)
	Tiết 3/35 phút

Tiết 1/35 phút


	
	

	24
	
	Bài 5: Vận động phối hợp của các khớp (tiết 2,3)
	Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút


	
	

	25
	
	Đánh giá tư thế và kỹ năng vận động cơ bản (1 tiết)

Bài 1: Các động tác khởi động (tiết 1) 
	Tiết 1/35 phút

Tiết 1/35 phút


	
	

	26
	Thể dục nhịp điệu
	Bài 1: Các động tác khởi động ( tiết 2)

Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông (tiết 1)
	Tiết 2/35 phút

Tiết 1/35 phút


	
	

	27
	
	Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông (tiết 2,3)
	Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút


	
	

	28
	
	Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối (tiết 1,2)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	29
	
	Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối (tiết 3)

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay (tiết 1)
	Tiết 3/35 phút

Tiết 1/35 phút


	
	

	30
	
	Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay (tiết 2,3)
	Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút


	
	

	31
	Bóng đá
	Bài 1: Hoạt động không bóng (2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút


	
	

	32
	
	Bài 2: Làm quen với bóng ( 2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
	
	

	33
	
	Bài 3: Đá bóng ( 2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
	
	

	34
	
	Bài 4: Dẫn bóng ( 2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
	
	

	35
	
	Ôn tập – đánh giá cuối năm (2 tiết)
	Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút
	
	


LỚP 2

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều … tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Đội hình đội ngũ


	1. ĐHĐN: Điểm số hàng dọc theo chu kì (1, 2; 1, 2, 3…)
	Tiết 1/35 phút
	
	

	
	
	1. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc
	Tiết2/35 phút
	
	

	2
	
	1. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ hai hàng dọc trở về một hàng dọc
	Tiết 3/35 phút
	
	

	
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành ba hàng dọc
	Tiết 4/35 phút
	
	

	3
	
	1. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành ba hàng dọc
	Tiết 5/35 phút
	
	

	
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ ba hàng dọc trở về một hàng dọc
	Tiết 6/35 phút
	
	

	4
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành hàng ngang
	Tiết 7/35 phút
	
	

	
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ hàng ngang thành hàng dọc.
	Tiết 8/35 phút
	
	

	5
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ hàng dọc thành vòng tròn.
	Tiết 9/35 phút
	
	

	
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ vòng tròn thành hàng dọc.
	Tiết 10/35 phút
	
	

	6
	
	ĐHĐN: Điểm số hàng ngang theo chu kì (1, 2; 1, 2, 3…)
	Tiết 11/35 phút
	
	

	
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang
	Tiết 12/35 phút
	
	

	7
	
	ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ hai hàng ngang trở về một hàng ngang
	Tiết 13/35 phút
	
	

	
	
	ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành ba hàng ngang
	Tiết 14/35 phút
	
	

	8
	
	ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành ba hàng ngang
	Tiết 15/35 phút
	
	

	
	
	. ĐHĐN: Biến đổi đội hình từ ba hàng ngang trở về một hàng ngang
	Tiết 16/35 phút
	
	

	9
	
	ĐHĐN: Động tác giậm chân tại chỗ
	Tiết 17/35 phút
	
	

	
	
	 ĐHĐN: Động tác giậm chân tại chỗ
	Tiết 18/35 phút
	
	

	10
	
	ĐHĐN: Động tác giậm chân tại chỗ
	Tiết 19/35 phút
	
	

	
	
	ĐHĐN: Động tác giậm chân tại chỗ
	Tiết 20/35 phút
	
	

	11
	
	ĐHĐN: Động tác giậm chân tại chỗ
	Tiết 21/35 phút
	
	

	
	
	ĐHĐN: Động tác đứng lại
	Tiết 22/35 phút
	
	

	12
	
	ĐHĐN: Động tác đứng lại
	Tiết 23/35 phút
	
	

	
	
	Ôn tập ĐHĐN và Kiến thức chung
	Tiết 24/35 phút
	
	

	13
	
	Kiểm tra ĐHĐN và Kiến thức chung
	Tiết 25/35 phút
	
	

	
	Kiến thức chung


	 TT&KNVĐCB: Đi thường theo đường kẻ thẳng
	Tiết 26/35 phút
	
	

	14
	
	. TT&KNVĐCB: Đi theo đường kẻ thẳng, hai tay chống hông
	Tiết 27/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi theo đường kẻ thẳng, hai tay chống hông
	Tiết 28/35 phút
	
	

	15
	
	TT&KNVĐCB: Đi theo đường kẻ thẳng, hai tay dang ngang
	Tiết 29/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi theo đường kẻ thẳng, hai tay dang ngang
	Tiết 30/35 phút
	
	

	16
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường chuyển hướng phải, trái
	Tiết 31/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường chuyển hướng phải, trái
	Tiết 32/35 phút
	
	

	17
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường chuyển hướng phải, trái
	Tiết 33/35 phút
	
	

	
	
	Ôn tập học kì
	Tiết 34/35 phút
	
	

	18
	
	Kiểm tra học kì
	Tiết 35/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi kiễng gót theo đường kẻ thẳng, hai tay chống hông
	Tiết 36/35 phút
	
	

	19
	
	.TT&KNVĐCB: Đi kiễng gót theo đường kẻ thẳng, hai tay chống hông
	Tiết 37/35 phút
	
	

	
	
	. TT&KNVĐCB: Đi kiễng gót theo đường kẻ thẳng, hai tay dang ngang
	Tiết 38/35 phút
	
	

	20
	
	TT&KNVĐCB: Đi kiễng gót theo đường kẻ thẳng, hai tay dang ngang
	Tiết 39/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi kiễng gót chuyển hướng phải, trái
	Tiết 40/35 phút
	
	

	21
	
	TT&KNVĐCB: Đi kiễng gót chuyển hướng phải, trái
	Tiết 41/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo đường kẻ thẳng
	Tiết 42/35 phút
	
	

	22
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo đường kẻ thẳng
	Tiết 43/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo hướng phải, trái
	Tiết 44/35 phút
	
	

	23
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo hướng phải, trái
	Tiết 45/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo hướng phải, trái
	Tiết 46/35 phút
	
	

	24
	
	TT&KNVĐCB: Quỳ cao một chân
	Tiết 47/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Quỳ cao một chân
	Tiết 48/35 phút
	
	

	25
	
	TT&KNVĐCB: Quỳ cao hai chân
	Tiết 49/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Quỳ thấp
	Tiết 50/35 phút
	
	

	26
	
	TT&KNVĐCB: Quỳ thấp
	Tiết 51/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Ngồi xổm
	Tiết 52/35 phút
	
	

	27
	
	TT&KNVĐCB: Ngồi bệt co chân
	Tiết 53/35 phút
	
	

	
	
	TT&KNVĐCB: Ngồi bệt co chân
	Tiết 54/35 phút
	
	

	28
	
	TT&KNVĐCB: Ngồi bệt thẳng chân
	Tiết 55/35 phút
	
	

	
	
	Ôn tập TT&KNVĐCB
	Tiết 56/35 phút
	
	

	29
	
	Kiểm tra TT&KNVĐCB
	Tiết 57/35 phút
	
	

	
	
	Bài tập thể dục: Động tác Vươn thở
	Tiết 58/35 phút
	
	

	30
	
	Bài tập thể dục: Động tác Tay
	Tiết 59/35 phút
	
	

	
	
	. Bài tập thể dục: Động tác Chân
	Tiết 60/35 phút
	
	

	31
	
	Bài tập thể dục: Động tác Lưng bụng
	Tiết 61/35 phút
	
	

	
	
	Bài tập thể dục: Động tác Toàn thân
	Tiết 62/35 phút
	
	

	32
	
	Bài tập thể dục: Động tác Bật nhảy
	Tiết 63/35 phút
	
	

	
	
	Bài tập thể dục: Động tác Điều hoà
	Tiết 64/35 phút
	
	

	33
	
	Ôn tập Bài tập thể dục và Thể thao tự chọn
	Tiết 65/35 phút
	
	

	
	
	Ôn tập Bài tập thể dục và Thể thao tự chọn
	Tiết 66/35 phút
	
	

	34
	Thể thao tự chọn


	Ôn tập Bài tập thể dục và Thể thao tự chọn
	Tiết 67/35 phút
	
	

	
	
	Kiểm tra Bài tập thể dục và Thể thao tự chọn
	Tiết 68/35 phút
	
	

	35
	
	Ôn tập cuối năm
	Tiết 69/35 phút
	
	

	
	
	Thi kết thúc môn học
	Tiết 70/35 phút
	
	


LỚP 3
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều … thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Đội hình đội ngũ
	Giới thiệu chương trình. Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!"
	Tiết 1/35 phút
	
	

	
	
	Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Trò chơi "Nhóm ba, nhóm bảy"
	Tiết2/35 phút
	
	

	2
	
	Ôn đi đều - Trò chơi "Kết bạn"
	Tiết 3/35 phút
	Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.
	

	
	
	Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.
Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
	Tiết 4/35 phút
	
	

	3
	
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
	Tiết 5/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”.
	Tiết 6/35 phút
	Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.
	

	4
	
	Ôn đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thi xếp hàng”
	Tiết 7/35 phút
	
	

	
	
	Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Thi xếp hàng”
	Tiết 8/35 phút
	
	

	5
	
	Ôn đi vượt chướng ngại vật.
	Tiết 9/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
	Tiết 10/35 phút
	
	

	6
	
	Ôn đi vượt chướng ngại vật.
	Tiết 11/35 phút
	Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.
	

	
	
	Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
	Tiết 12/35 phút
	
	

	7
	
	Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
	Tiết 13/35 phút
	Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.
	

	
	
	Trò chơi “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”
	Tiết 14/35 phút
	
	

	8
	Bài thể dục phát triển chung
	Trò chơi “Chim về tổ”.
	Tiết 15/35 phút
	
	

	
	
	Kiểm tra ĐHĐN và đi chuyển hướng phải, trái.
	Tiết 16/35 phút
	
	

	9
	
	Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát tiển chung.
	Tiết 17/35 phút
	
	

	
	
	Ôn động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 18/35 phút
	
	

	10
	
	Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 19/35 phút
	
	

	
	
	Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục. Trò chơi "Chạy tiếp sức"
	Tiết 20/35 phút
	
	

	11
	
	Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 21/35 phút
	
	

	
	
	Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 22/35 phút
	Có thể không thực hiện trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.
	

	12
	
	Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 23/35 phút
	
	

	
	
	Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 24/35 phút
	
	

	13
	
	Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 25/35 phút
	
	

	
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Đua ngựa"
	Tiết 26/35 phút
	Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác (có thể bằng xốp, bìa cứng…).
	

	14
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 27/35 phút
	
	

	
	
	Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 28/35 phút
	Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác (có thể bằng xốp, bìa cứng…).
	

	15
	
	Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 29/35 phút
	
	

	
	
	Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
	Tiết 30/35 phút
	Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác (có thể bằng xốp, bìa cứng…).
	

	16
	Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (RLTT và KNVĐCB)
	Tiết 31/35 phút
	
	

	
	
	Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB, đội hình đội ngũ
	Tiết 32/35 phút
	Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.
	

	17
	
	Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB. Trò chơi “Chim về tổ”
	Tiết 33/35 phút
	Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.
	

	
	
	Ôn đội hình đội ngũ - Bài tập RLTT và KNVĐCB.
	Tiết 34/35 phút
	
	

	18
	
	Kiểm tra đội hình đội ngũ - Bài tập RLTT và KNVĐCB
	Tiết 35/35 phút
	Có thể không dạy di chuyển hướng phải trái.
	

	
	
	Sơ kết học kì 1. Trò chơi "Đua ngựa".
	Tiết 36/35 phút
	
	

	
	
	HỌC KÌ II
	
	
	

	19
	
	Trò chơi “Thỏ nhảy”
	Tiết 37/35 phút
	
	

	
	
	Ôn đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thỏ nhảy”
	Tiết 38/35 phút
	
	

	20
	
	Ôn đội hình đội ngũ
	Tiết 39/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 40/35 phút
	
	

	21
	
	Nhảy dây
	Tiết 41/35 phút
	
	

	
	
	Ôn nhảy dây. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 42/35 phút
	
	

	22
	
	Ôn nhảy dây. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 43/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài.
	

	
	
	Ôn nhảy dây. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 44/35 phút
	
	

	23
	
	Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”
	Tiết 45/35 phút
	Ghép 2 bài “Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức” thành 1 bài.
	

	
	
	Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”
	Tiết 46/35 phút
	
	

	24
	
	Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
	Tiết 47/35 phút
	
	

	
	
	Ôn nhảy dây. Trò chơi “Ném trúng đích”
	Tiết 48/35 phút
	
	

	25
	
	Ôn nhảy dây - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
	Tiết 49/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài. 


	

	
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Nhảy dây - 
Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
	Tiết 50/35 phút
	
	

	26
	
	Nhảy dây. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”.
	Tiết 51/35 phút
	
	

	
	
	Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”.
	Tiết 52/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	27
	
	Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”
	Tiết 53/35 phút
	
	

	
	
	Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”
	Tiết 54/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài.
	

	28
	
	Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”
	Tiết 55/35 phút
	
	

	
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 56/35 phút
	
	

	29
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tiết 57/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn trò chơi phù hợp.
	

	
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Ai kéo khỏe”
	Tiết 58/35 phút
	
	

	30
	
	Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung. Học tung và bắt bóng cá nhân
	Tiết 59/35 phút
	
	

	
	
	Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với cờ hoặc hoa.
	Tiết 60/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	31
	
	Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân. Trò chơi “Ai kéo khỏe”.
	Tiết 61/35 phút
	
	

	
	
	Ôn động tác tung và bắt bóng - Trò chơi “Ai kéo khỏe”.
	Tiết 62/35 phút
	
	

	32
	
	Ôn động tác tung và bắt bóng. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.
	Tiết 63/35 phút
	
	

	
	
	Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.
	Tiết 64/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1bài.
	

	33
	
	Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.
	Tiết 65/35 phút
	
	

	
	
	Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân, theo nhóm 2, 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật” .
	Tiết 66/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1bài.
	

	34
	
	Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.
	Tiết 67/35 phút
	
	

	
	
	Kiểm tra tung và bắt bóng. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.
	Tiết 68/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	35
	
	Ôn nhảy dây. Tung và bắt bóng. Trò chơi “Chuyển đồ vật”
	Tiết 69/35 phút
	
	

	
	
	Tổng kết môn học
	Tiết 70/35 phút
	
	

	
	
	
	
	
	


LỚP 3

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều … thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Đội hình đội ngũ
	Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Kết bạn”
	Tiết 1/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”.
	Tiết2/35 phút
	
	

	2
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	Tiết 3/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết bạn”
	Tiết 4/35 phút
	
	

	3
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”
	Tiết 5/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Đua ngựa”
	Tiết 6/35 phút
	
	

	4
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Hoàng Anh-Hoàng Yến”
	Tiết 7/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
	Tiết 8/35 phút
	
	

	5
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 9/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	Tiết 10/35 phút
	
	

	6
	
	Đội hình đội ngũ -Trò chơi: “Chuyển đồ vật”
	Tiết 11/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
	Tiết 12/35 phút
	
	

	7
	
	Đội hình đôi ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 13/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 14/35 phút
	
	

	8
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 15/35 phút
	
	

	
	Bài tập thể dục phát triển chung. 
	Đôịng tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng”
	Tiết 16/35 phút
	
	

	9
	
	Động tác chân - Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	Tiết 17/35 phút
	
	

	
	
	Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Chân - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 18/35 phút
	
	

	10
	
	Động tác Vặn mình – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 19/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi: “Chạy nhanh theo số.”
	Tiết 20/35 phút
	
	

	11
	
	Động tác toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	Tiết 21/35 phút
	
	

	
	
	Động tác: Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số
	Tiết 22/35 phút
	
	

	12
	
	Động tác: Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số
	Tiết 23/35 phút
	
	

	
	
	Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 24/35 phút
	
	

	13
	
	Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Kết bạn”.
	Tiết 25/35 phút
	
	

	
	
	Động tác thăng bằng – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 26/35 phút
	
	

	14
	
	Động tác nhảy.  – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”
	Tiết 27/35 phút
	
	

	
	
	Động tác Điều hòa. – Trò chơi: “Thăng bằng”.
	Tiết 28/35 phút
	
	

	15
	
	Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thăng bằng”.
	Tiết 29/35 phút
	
	

	
	
	Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	Tiết 30/35 phút
	
	

	16
	
	Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	Tiết 31/35 phút
	
	

	
	
	Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 32/35 phút
	
	

	17
	
	Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”
	Tiết 33/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Tiết 34/35 phút
	
	

	18


	
	Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Tiết 35/35 phút
	
	

	
	
	Đi đều vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Tiết 36/35 phút
	
	

	19
	
	Sơ kết học kì 1
	Tiết 37/35 phút
	
	

	
	
	HỌC KÌ II: 17 Tuần = 34 tiết
	 
	
	

	
	Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, thể thao tự chọn
	Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và Đua ngựa”
	Tiết 38/35 phút
	
	

	20
	
	Tung và bắt bóng – Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	Tiết 39/35 phút
	
	

	
	
	Tung bắt bóng - Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	Tiết 40/35 phút
	
	

	21
	
	Tung bắt bóng -   Nhảy dây
	Tiết 41/35 phút
	
	

	
	
	Tung bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao
	Tiết 42/35 phút
	Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
	

	22
	
	Nhảy dây - Bật cao. Trò chơi : “Trồng nụ, trồng hoa”
	Tiết 43/35 phút
	Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
	

	
	
	Nhảy dây - Phối hợp mang vác- Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”
	Tiết 44/35 phút
	
	

	23
	
	Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng
	Tiết 45/35 phút
	
	

	
	
	Nhảy dây – Bật cao – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
	Tiết 46/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	24
	
	Nhảy dây – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
	Tiết 47/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài.
	

	
	
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
	Tiết 48/35 phút
	
	

	25
	
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	Tiết 49/35 phút
	
	

	
	
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	Tiết 50/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	26
	
	Bật cao - Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	Tiết 51/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài.
	

	
	
	Ném bóng  - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	Tiết 52/35 phút
	
	

	27
	
	Ném bóng  - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	Tiết 53/35 phút
	Có thể không thực hiện tung bắt bóng qua kheo chân.
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	Tiết 54/35 phút
	
	

	28
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
	Tiết 55/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Bỏ khăn”
	Tiết 56/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn trò chơi phù hợp.
	

	29
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Hoàng Anh - Hoàng Yến”
	Tiết 57/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	Tiết 58/35 phút
	
	

	30
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 59/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn trò chơi phù hợp.
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 60/35 phút
	
	

	31
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 61/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 62/35 phút
	
	

	32
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Chuyển đồ vật”
	Tiết 63/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
	Tiết 64/35 phút
	Ghép 3 bài thành 1 bài.


	

	33
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Dẫn bóng”
	Tiết 65/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Dẫn bóng”
	Tiết 66/35 phút
	
	

	34
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Dẫn bóng”
	Tiết 67/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”
	Tiết 68/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn 02 trong 04 trò chơi.
	

	35
	
	Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”
	Tiết 69/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay”
	Tiết 70/35 phút
	
	

	
	
	Tổng kết môn  học
	
	
	


LỚP 4

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều …. thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	
	Giới thiệu chương trình. Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”
	Tiết 1/35 phút
	
	

	
	
	Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Tr/c: “Chạy tiếp sức”
	Tiết2/35 phút
	
	

	2
	
	Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Tr/c: “Thi xếp hàng nhanh”
	Tiết 3/35 phút
	
	

	
	
	Động tác quay sau. Tr/c: Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	Tiết 4/35 phút
	
	

	3
	
	Đi đều, đứng lại, quay sau. Tr/c: “Kéo cưa lừa xẻ”
	Tiết 5/35 phút
	
	

	
	
	Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Tr/c: “Bịt mắt bắt dê”
	Tiết 6/35 phút
	
	

	4
	
	Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Tr/c: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
	Tiết 7/35 phút
	
	

	
	
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. (Ôn đội hình, đội ngũ). Tr/c: “Bỏ khăn”
	Tiết 8/35 phút
	
	

	5
	
	Đỏi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
	Tiết 9/35 phút
	
	

	
	
	Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. TR/c : “Bỏ khăn”
	Tiết 10/35 phút
	
	

	6
	
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Tr/c: “Kết bạn”
	Tiết 11/35 phút
	
	

	
	
	Đi đều vòng phải, vòng trái. Tr/c: “Ném trúng đích”
	Tiết 12/35 phút
	
	

	7
	
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, diểm số. Tr/c: “Kết bạn”
	Tiết 13/35 phút
	
	

	
	
	Quay sau, đi vòng phải, vòng trái. Tr/c: “Ném trúng đích”
	Tiết 14/35 phút
	
	

	8
	
	Quay sau, đi vòng phải, vòng trái.
	Tiết 15/35 phút
	
	

	
	
	Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Nhanh lên bạn ơi”
	Tiết 16/35 phút
	
	

	9
	
	Động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Nhanh lên bạn ơi”
	Tiết 17/35 phút
	
	

	
	
	Động tác lưng bụng của bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Con cóc là cậu Ông Trời”
	Tiết 18/35 phút
	
	

	10
	
	Động tác phối hợp của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
	Tiết 19/35 phút
	
	

	
	
	Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 20/35 phút
	
	

	11
	
	Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 21/35 phút
	
	

	
	
	Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Kết bạn”
	Tiết 22/35 phút
	
	

	12
	
	Động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Con cóc là cậu Ông Trời”
	Tiết 23/35 phút
	
	

	
	
	Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Mèo đuổi chuột”
	Tiết 24/35 phút
	
	

	13
	
	Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Chim về tổ”
	Tiết 25/35 phút
	
	

	
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Chim về tổ”
	Tiết 26/35 phút
	
	

	14
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Đua ngựa”
	Tiết 27/35 phút
	
	

	
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Đua ngựa”
	Tiết 28/35 phút
	
	

	15
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Thỏ nhảy”
	Tiết 29/35 phút
	
	

	
	
	Ôn bài thể dục phát triển chung. Tr/c: “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 30/35 phút
	
	

	16
	
	Thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản. Tr/c: “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 31/35 phút
	
	

	
	
	Thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản. Tr/c: “Nhảy lướt sóng”
	Tiết 32/35 phút
	
	

	17
	
	Thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản. Tr/c: “Nhảy lướt sóng”
	Tiết 33/35 phút
	
	

	
	
	Đi nhanh chuyển sang chạy. Tr/c: “Nhảy lướt sóng”
	Tiết 34/35 phút
	
	

	18


	
	Đi nhanh chuyển sang chạy. Tr/c : “Chạy theo hình tam giác”
	Tiết 35/35 phút
	
	

	
	
	Sơ kết học kì 1. Tr/c : “Chạy theo hình tam giác”chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Tiết 36/35 phút
	
	

	19
	
	
	
	
	

	
	
	Đi vượt chướng ngại vật thấp. Tr/c: “Chạy theo hình tam giác”
	Tiết 37/35 phút
	
	

	
	
	Đi vượt chướng ngại vật thấp. Tr/c: “Thăng bằng”
	Tiết 38/35 phút
	
	

	20
	
	Đi chuyển hướng phải, trái. Tr/c: “Thăng bằng”
	Tiết 39/35 phút
	
	

	
	
	Đi chuyển hướng phải, trái. Tr/c: “Lăn bóng”
	Tiết 40/35 phút
	
	

	21
	
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c: “Lăn bóng”
	Tiết 41/35 phút
	
	

	
	
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c: “Lăn bóng”
	Tiết 42/35 phút
	
	

	22
	
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c: “Đi qua cầu”
	Tiết 43/35 phút
	
	

	
	
	Ôn : Nhảy dây. Tr/c: “Đi qua cầu”
	Tiết 44/35 phút
	
	

	23
	
	Bật xa. Tr/c: “Con sâu đo”
	Tiết 45/35 phút
	
	

	
	
	Bật xa, tập phối hợp chạy-nhảy. Tr/c: “Con sâu đo”
	Tiết 46/35 phút
	
	

	24
	
	Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác. Tr/c: “Kiệu người”
	Tiết 47/35 phút
	
	

	
	
	Ôn: Bật xa. Tập phối hợp chạy, mang, vác. Tr/c: “Kiệu người”
	Tiết 48/35 phút
	
	

	25
	
	Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác. Tr/c: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”
	Tiết 49/35 phút
	
	

	
	
	Nhảy dây chân trước, chân sau. Tr/c: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”
	Tiết 50/35 phút
	
	

	26
	
	Một số bài tập RLTTCB. Tr/c: “Trao tín gậy” -
	Tiết 51/35 phút
	
	

	
	
	Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây. Tr/c: “Trao tín gậy”
	Tiết 52/35 phút
	
	

	27
	
	Nhảy dây, di chuyển, tung và bắt bóng. Tr/c: “Dẫn bóng”
	Tiết 53/35 phút
	
	

	
	
	Môn thể thao tự chọn. Tr/c: “Dẫn bóng”
	Tiết 54/35 phút
	
	

	28
	
	Môn thể thao tự chọn. Tr/c: “Dẫn bóng”
	Tiết 55/35 phút
	
	

	
	
	Môn thể thao tự chọn. Tr/c: “Trao tín gậy” Môn thể thao tự chọn – Nhảy dây
	Tiết 56/35 phút
	
	

	29
	
	Môn thể thao tự chọn – Nhảy dây
	Tiết 57/35 phút
	
	

	
	
	Môn thể thao tự chọn – Nhảy dây
	Tiết 58/35 phút
	
	

	30
	
	Ôn: Nhảy dây
	Tiết 59/35 phút
	
	

	
	
	Môn thể thao tự chọn. Tr/c: “Kiệu người”
	Tiết 60/35 phút
	
	

	31
	
	Môn thể thao tự chọn – Nhảy dây tập thể
	Tiết 61/35 phút
	
	

	
	
	Môn thể thao tự chọn. Tr/c: “Con sâu đo”
	Tiết 62/35 phút
	
	

	32
	
	Môn thể thao tự chọn. Tr/c: “Dẫn bóng”
	Tiết 63/35 phút
	
	

	
	
	Môn thể thao tự chọn – Nhảy dây
	Tiết 64/35 phút
	
	

	33
	
	Ôn: Môn thể thao tự chọn
	Tiết 65/35 phút
	
	

	
	
	Ôn: Môn thể thao tự chọn.
	Tiết 66/35 phút
	
	

	34
	
	Nhảy dây. Tr/c: “Lăn bóng ”
	Tiết 67/35 phút
	
	

	
	
	Nhảy dây. Tr/c: “Dẫn bóng”
	Tiết 68/35 phút
	
	

	35
	
	Di chuyển tung và bắt bóng. Tr/c: “Trao tín gậy”
	Tiết 69/35 phút
	
	

	
	
	Tổng kết môn  học
	
	
	


LỚP 5

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều……tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Đội hình đội ngũ
	Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Kết bạn”
	Tiết 1/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”.
	Tiết2/35 phút
	
	

	2
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	Tiết 3/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết bạn”
	Tiết 4/35 phút
	
	

	3
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”
	Tiết 5/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Đua ngựa”
	Tiết 6/35 phút
	
	

	4
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Hoàng Anh-Hoàng Yến”
	Tiết 7/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
	Tiết 8/35 phút
	
	

	5
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 9/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	Tiết 10/35 phút
	
	

	6
	
	Đội hình đội ngũ -Trò chơi: “Chuyển đồ vật”
	Tiết 11/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
	Tiết 12/35 phút
	
	

	7
	
	Đội hình đôi ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 13/35 phút
	
	

	
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 14/35 phút
	
	

	8
	
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 15/35 phút
	
	

	
	Bài tập thể dục phát triển chung. 
	Đôịng tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng”
	Tiết 16/35 phút
	
	

	9
	
	Động tác chân - Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	Tiết 17/35 phút
	
	

	
	
	Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Chân - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 18/35 phút
	
	

	10
	
	Động tác Vặn mình – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 19/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi: “Chạy nhanh theo số.”
	Tiết 20/35 phút
	
	

	11
	
	Động tác toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	Tiết 21/35 phút
	
	

	
	
	Động tác: Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số
	Tiết 22/35 phút
	
	

	12
	
	Động tác: Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số
	Tiết 23/35 phút
	
	

	
	
	Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 24/35 phút
	
	

	13
	
	Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Kết bạn”.
	Tiết 25/35 phút
	
	

	
	
	Động tác thăng bằng – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	Tiết 26/35 phút
	
	

	14
	
	Động tác nhảy.  – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”
	Tiết 27/35 phút
	
	

	
	
	Động tác Điều hòa. – Trò chơi: “Thăng bằng”.
	Tiết 28/35 phút
	
	

	15
	
	Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thăng bằng”.
	Tiết 29/35 phút
	
	

	
	
	Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	Tiết 30/35 phút
	
	

	16
	
	Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	Tiết 31/35 phút
	
	

	
	
	Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 32/35 phút
	
	

	17
	
	Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”
	Tiết 33/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Tiết 34/35 phút
	
	

	18


	
	Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Tiết 35/35 phút
	
	

	
	
	Đi đều vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Tiết 36/35 phút
	
	

	19
	
	Sơ kết học kì 1
	Tiết 37/35 phút
	
	

	
	
	HỌC KÌ II: 17 Tuần = 34 tiết
	 
	
	

	
	Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, thể thao tự chọn
	Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và Đua ngựa”
	Tiết 38/35 phút
	
	

	20
	
	Tung và bắt bóng – Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	Tiết 39/35 phút
	
	

	
	
	Tung bắt bóng - Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	Tiết 40/35 phút
	
	

	21
	
	Tung bắt bóng -   Nhảy dây
	Tiết 41/35 phút
	
	

	
	
	Tung bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao
	Tiết 42/35 phút
	Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
	

	22
	
	Nhảy dây - Bật cao. Trò chơi : “Trồng nụ, trồng hoa”
	Tiết 43/35 phút
	Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
	

	
	
	Nhảy dây - Phối hợp mang vác- Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”
	Tiết 44/35 phút
	
	

	23
	
	Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng
	Tiết 45/35 phút
	
	

	
	
	Nhảy dây – Bật cao – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
	Tiết 46/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	24
	
	Nhảy dây – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
	Tiết 47/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài.
	

	
	
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
	Tiết 48/35 phút
	
	

	25
	
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	Tiết 49/35 phút
	
	

	
	
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	Tiết 50/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	26
	
	Bật cao - Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	Tiết 51/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài.
	

	
	
	Ném bóng  - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	Tiết 52/35 phút
	
	

	27
	
	Ném bóng  - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	Tiết 53/35 phút
	Có thể không thực hiện tung bắt bóng qua kheo chân.
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	Tiết 54/35 phút
	
	

	28
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
	Tiết 55/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Bỏ khăn”
	Tiết 56/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn trò chơi phù hợp.
	

	29
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Hoàng Anh - Hoàng Yến”
	Tiết 57/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	Tiết 58/35 phút
	
	

	30
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 59/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn trò chơi phù hợp.
	

	
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
	Tiết 60/35 phút
	
	

	31
	
	Ném bóng  -  Trò chơi: “Trao tín gậy”
	Tiết 61/35 phút
	Không dạy bài này.
	

	
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tiết 62/35 phút
	
	

	32
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Chuyển đồ vật”
	Tiết 63/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
	Tiết 64/35 phút
	Ghép 3 bài thành 1 bài.


	

	33
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Dẫn bóng”
	Tiết 65/35 phút
	
	

	
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Dẫn bóng”
	Tiết 66/35 phút
	
	

	34
	
	Ném bóng   -   Trò chơi: “Dẫn bóng”
	Tiết 67/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”
	Tiết 68/35 phút
	Ghép 2 bài thành 1 bài, GV chủ động lựa chọn 02 trong 04 trò chơi.
	

	35
	
	Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”
	Tiết 69/35 phút
	
	

	
	
	Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay”
	Tiết 70/35 phút
	
	

	
	
	Tổng kết môn  học
	
	
	


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên 

Triển khai, thực hiện giảng dạy môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Xây dựng kế hoạch cá nhân, phối hợp GVCN lớp xây dựng thời khóa biểu..

Phối hợp với GVCN, tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…

Thực hiện và chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học. Phối kết hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác quản lý, giáo dục học sinh….

Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại các lớp mình giảng dạy bộ môn

2. Tổ trưởng 
Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ.


Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và theo nghiên cứu bài học; đổi mới phương pháp day học và lựa chọn nội dung dạy học; những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1, lớp 2.


Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên; bồi dưỡng giáo viên trong tổ.


Tổng hợp báo cáo chất lượng giáo dục của tổ.


Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác.

Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của Tổ Bộ Môn trường Tiểu học An Linh. Yêu cầu tất cả các thành viên trong tổ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cá nhân, thực hiện cụ thể theo nhiệm vụ phân công đảm bảo hoàn thành 
	Nơi nhận:
	TỔ TRƯỞNG

	- Hiệu trưởng, Phó HT;
	

	- Thành viên tổ Bộ môn;
	

	- Website trường Tiểu học An Linh;
	

	- Lưu: VT.
	

	
	Nguyễn Thị Thái Thảo


	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

	(Ký tên, đóng dấu)

	

	

	

	

	Trương Minh Cường


Ghi chú: Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) = Nội dung (Những điều…tổ chức)
